
Lời mở đầu

Thực hiện đổi mới của Đảng, hệ thống Ngân hàng nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và căn bản, đặc biệt từ sau khi hội đồng Nhà nước ban hành 2 pháp lệnh về Ngân hàng (tháng 5/1990). Và được kiện toàn hơn sau khi công bố 2 luật về Ngân hàng (tháng 10/1998).

Sau hơn 10 năm tiến hành đổi mới, hệ thống Ngân hàng không ngừng phát triển cả về mạng lưới và nội dung hoạt động. Kết quả đổi mới đó đã góp phần xứng đáng vào kềt quả chung của nền kinh tế, mà nét nổi bật nhất là đã góp phần đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH đất nước. Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều huân huy chương cao quý cho ngành Ngân hàng ở nước ta, bên cạnh sự phát triển, hiện đang gặp nhiều khó khăn và không ít tồn tại khi đứng trước xu thế hội nhập kinh tế thế giới .

Vấn đề hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà điều hành Ngân hàng. Nhiều công trình nghiên cứu gần đây đã đi sâu vào phân tích và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề này. Tuy vậy, trên nhiều khía cạnh và trước những yêu cầu đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại thì vấn đề này cần phải được xem xét một cách thường xuyên, liên tục. Vì vậy nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cho vấn đề hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại là vô cùng cấp thiết. 

Qua quá trình học tập và nghiên cứu, em xin trình bày những hiểu biết của em về vấn đề này thông qua đề tài: “Hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại”. Là một sinh viên mới được trang bị về mặt lý luận căn bản của nhà trường và chưa có điều kiện tìm hiểu thực tế nên vấn đề mà em trình bầy sẽ có nhiều khiếm khuyết và sai sót. Đây là một lần tập dượt đối với em để hoàn thành luận văn tốt nghiệp trong năm tới, vì vậy em rất mong được sự góp ý của cô để bài viết sau tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!
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Chương I: những vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại

I. Ngân hàng thương mại 

1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại.


Trên thế giới, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của  nền sản xuất hàng hoá. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế đã đòi hỏi sự phát triển của Ngân hàng và đến lượt mình sự phát triển của Ngân hàng lại thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế.

Nguồn gốc ra đời của nghiệp vụ Ngân hàng được bắt đầu từ nhiều cách song nhìn chung lại Ngân hàng ra đời là một tất yếu khách quan và đã trở thành một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế bất kỳ. Có thể định nghĩa Ngân hàng, tuỳ thuộc vào chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện song càng ngày các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi nên khái niệm để phân biệt Ngân hàng với các hình thức khác chỉ mang tính tương đối.


Trong đề tài nghiên cứu này đứng từ giác độ xem xét các tổ chức này trên phương diện các hoạt động của Ngân hàng thì “Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một  danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực  hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế ”.


Trong quá trình phát triển trải qua nhiều thất bại và dưới sự tác động của nhiều yếu tố: công nghệ, điều kiện cụ thể của mỗi nước... mà hoạt động của ngân hàng đã có những bước tiến rất nhanh: đa dạng hoá các loại hình Ngân hàng và các hoạt động Ngân hàng. Sự tách rời giữa các chức năng điều tiết, quản lý với các chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng là một bước tiến mới của ngành Ngân hàng. Và quá trình phát triển của Ngân hàng đang tạo ra mối liên hệ ràng buộc ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa các Ngân hàng trên tầm quốc tế.


ở Việt nam ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt nam, với tổng giám đốc đầu tiên là cố phó Chủ Tịch Nguyễn Lương Bằng, chính thức khai sinh một ngành kinh tế rất trọng yếu của Nhà nước - ngành Ngân hàng. Ngân hàng quốc gia Việt nam ban đầu có những nhiệm vụ chủ yếu là: quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý kho bạc nhà nước, huy động vốn và cho vay phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa, quản lý các hoạt động tín dụng bằng biện pháp hành chính, quản lý ngoại hối và các khoản giao dịch bằng ngoại tệ và đấu tranh tiền tệ với địch. Ngày 21/1/1960 Ngân hàng quốc gia Việt nam được đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt nam, đến năm 1975 các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế cũng như hệ thống tiền tệ -Ngân hàng theo mô hình ở miền Bắc đã áp dụng thống nhất trong cả nước. Song do nhiều nguyên nhân mà trong nhiều năm liên tục, cán cân thanh toán quốc tế bội chi rất lớn, kinh tế vĩ mô mất cân đối nghiêm trọng, tình hình tài chính tiền tệ căng thẳng, lạm phát phi mã tới 3 con số (774%), sản xuất đình trệ ... Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đề ra đường lối đổi mới cho đất nước, 2 pháp lệnh ngân hàng đươc công bố ngày 24/5/1990 là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định sự thay đổi mạnh mẽ của ngân hàng: Từ Ngân hàng một cấp thành Ngân hàng hai cấp. Ngân hàng nhà nước Việt nam là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ tín dụng và là ngân hàng Trung Ương, hệ thống Ngân hàng thương mại với chức năng kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, qua thực tiễn đã yêu cầu đưa hoạt động Ngân hàng vào khuôn khổ pháp luật cao hơn, hai pháp lệnh Ngân hàng đã được tổng kết, nâng lên thành hai luật được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/10/1998. Từ đây, ngành Ngân hàng đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc và phát triển ngày càng lớn với 4 ngân hàng thương mại quốc doanh 31chi nhánh của 26 Ngân hàng nước ngoài, 4 Ngân hàng liên doanh, 35 ngân hàng thương mại cổ phần, 959 quỹ tín dụng nhân dân và một số công ty tài chính khác. Các nghiệp vụ Ngân hàng đã trở nên sâu rộng, đa dạng, phong phú và tăng lên nhanh chóng, huy động vốn tăng gấp trên 1000 lần so với năm 1986 và gấp 21lần so với năm 1990, cho vay nền kinh tế tăng gấp 28 lần so với năm 1990.


2. Khái niệm và phân loại Ngân hàng thương mại 

          Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, nó cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng và ngược lại nó nhận tiền gửi của khách hàng với các hình thức khác nhau. Nghiệp vụ kinh doanh  của Ngân hàng thương mại rất phong phú và đa dạng cùng với sự phát triển của khách hàng, khoa học kỹ thuật kinh tế và xã hội, hoạt động của Ngân hàng thương mại  cũng có nhiều phương pháp mới, nhưng các nghiệp vụ kinh doanh về cơ bản không thay đổi là nhận tiền gửi và hoạt động cho vay, đầu tư. Qua Ngân hàng thương mại các chính sách tài chính tiền tệ của Quốc gia sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và cũng nhờ nó mà việc kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng luật pháp được dễ dàng hơn. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Ngân hàng luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội. Trong cơ chế thị trường, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng cũng là các doanh nghiệp nhưng chúng là những doanh nghiệp đặc biệt vì tài sản trong quá trình kinh doanh của các Ngân hàng thương mại đều phụ thuộc vào các khách hàng.


 Mặt khác, hàng hóa mà các Ngân hàng kinh doanh là một loại hàng hóa đặc biệt, nó rất nhậy cảm với sự biến đổi của thị trường và tình hình kinh tế xã hội.


Có thể phân chia Ngân hàng theo các tiêu thức khác nhau tùy theo yêu cầu của người quản lý.


2.1 Phân loại NHTM theo hình thức sở hữu:


2.1.1 Ngân hàng sở hữu tư nhân: 


Là Ngân hàng do cá thể thành lập bằng vốn của cá nhân. Loại Ngân hàng này thường nhỏ, phạm vi hoạt động thường là trong từng địa phương và thường gắn liền với doanh nghiệp và cá nhân ở địa phương.


2.1.2 Ngân hàng sở hữu của các cổ đông ( Ngân hàng cổ phần): 


Ngân hàng này được thành lập thông qua phát hành ( bán) các cổ phiếu, việc nắm giữ các cổ phiếu cho phép người sở hữu có quyền tham gia quyết định các hoạt động của Ngân hàng, tham gia chia cổ tức từ thu nhập của Ngân hàng đồng thời phải chịu tổn thất có thể xảy ra. Do vốn sở hữu được hình thành thông qua tập trung, các Ngân hàng cổ phần có khả năng tăng vốn nhanh chóng vì vậy thường là các Ngân hàng lớn và có phạm vi hoạt động rộng, đa năng, có nhiều chi nhánh hoặc công ty con.


2.1.3 Ngân hàng sở hữu nhà nước:


 Đây là loại hình Ngân hàng mà vốn sở hữu do nhà nước cấp, có thể là nhà nước Trung ương hoặc tỉnh, thành phố. Các Ngân hàng  này được thành lập nhằm thực hiện một số mục tiêu nhất định, thường là do chính sách của chính quyền Trung ương hoặc địa phương quy định. ở các nước đi theo con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thường quốc hữu hóa các Ngân hàng tư nhân hoặc cổ phần lớn, hoặc tự xây dựng nên các Ngân hàng. Những Ngân hàng này thường được Nhà nước hỗ trợ về tài chính và bảo lãnh phát hành giấy nợ, do vậy rất ít khi bị phá sản, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các Ngân hàng này phải thực hiện các chính sách của Nhà nước có thể bất lợi trong hoạt động kinh doanh .


2.1.4 Ngân hàng liên doanh: 


Ngân hàng này được hình thành trên góp vốn của hai hay nhiều bên, thường là giữa Ngân hàng trong nước với Ngân hàng nước ngoài để tận dụng lợi thế của nhau.


2.2 Các loại ngân hàng thương mại chia theo tính chất hoạt động

2.2.1 Ngân hàng chuyên doanh và đa năng


Ngân hàng hoạt động theo chuyên doanh: loại Ngân hàng này chỉ tập trung cung cấp một số dịch vụ ngân hàng, như chỉ cho vay đối với xây dựng cơ bản, hoặc đối với Nông nghiệp, hoặc chỉ cho vay ( không bảo lãnh hoặc cho thuê). Tính chuyên môn hóa cao cho phép Ngân hàng có được đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, tuy vậy loại Ngân hàng này thường gặp rủi ro rất lớn khi ngành hoặc lĩnh vực hoạt động mà Ngân hàng phục vụ sa sút. Ngân hàng đơn năng có thể là Ngân hàng nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, trình độ cán bộ không đa dạng, hoặc là những Ngân hàng sở hữu của công ty.


Ngân hàng đa năng: Là Ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ Ngân hàng cho mọi đối tượng, đây là xu hướng hoạt động chủ yếu hiện nay của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng đa năng thường là Ngân hàng lớn. Tính đa dạng sẽ làm Ngân hàng tăng thu nhập và hạn chế rủi ro.


2.2.2 Ngân hàng bán buôn và Ngân hàng bán lẻ:


Ngân hàng bán buôn là Ngân hàng chủ yếu cung cấp các dịch vụ cho các Ngân hàng, các công ty tài chính, cho Nhà nước, cho doanh nghiệp lớn... Ngân hàng bán buôn thường là những Ngân hàng lớn hoạt động tại các trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp các tài khoản tín dụng lớn.


Ngân hàng bán lẻ thường cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân các khoản tín dụng nhỏ.


2.3 Các loại Ngân hàng thương mại chia theo cơ cấu tổ chức:


Ngân hàng sở hữu công ty và Ngân hàng không sở hữu công ty. Ngân hàng sở hữu công ty: là Ngân hàng nắm giữ phần lớn vốn của công ty, cho phép Ngân hàng được quyền tham gia quyết định các hoạt động cơ bản của công ty. Các Ngân hàng không sở hữu công ty: có thể do vốn nhỏ, hoặc quy định của luật không cho phép...


Ngân hàng đơn nhất được hiểu là Ngân hàng không có chi nhánh, tức là các dịch vụ Ngân hàng chỉ do một cơ sở Ngân hàng cung cấp. Ngân hàng có chi nhánh thường là Ngân hàng tương đối lớn, cung cấp dịch vụ Ngân hàng thông qua nhiều đơn vị Ngân hàng, việc thành lập chi nhánh thường bị kiểm soát chặt chẽ bởi NHNN thông qua các quy định về mức vốn sở hữu, về chuyên môn của đội ngũ cán bộ, về sự cần thiết của các dịch vụ Ngân hàng trong vùng.


3. Chức năng của Ngân hàng thương mại:


Trong sự phát triển của nền kinh tế-xã hội, Ngân hàng là một yếu tố không thể thiếu bởi các chức năng cơ bản của nó: là trung gian tài chính, tạo phương tiện thanh toán, trung gian thanh toán


3.1 Trung gian tài chính.


Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong kinh tế: Các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu (tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn). Các cá nhân và tổ chức thặng dư tạm thời trong chi tiêu (tức là thu nhập hiên tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ và do vậy họ có tiền để tiết kiệm).


Sự tồn tại của hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với Ngân hàng, và điều tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm thứ hai sang nhóm thứ nhất nếu cả hai cùng có lợi. Khi đó sẽ hình thành nên mối quan hệ tài chính, mà có thể là quan hệ trực tiếp dưới hình thức tín dụng hoặc quan hệ cấp phát, hùn vốn và cũng có thể là quan hệ gián tiếp nếu trong quan hệ trực tiếp bị nhiều giới hạn do không phù hợp về qui mô, thời gian, không gian... Với quan hệ gián tiếp đòi hỏi có sự tham gia của các trung gian tài chính mà với sự chuyên môn hóa họ có thể giảm chi phí giao dịch xuống, làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm từ đó mà khuyến khích được tiết kiệm, đồng thời giảm phí tổn tín dụng cho người đầu tư và cũng khuyến khích đầu tư. Trung gian tài chính đã tập hợp những người tiết kiệm và đầu tư, vì vậy giải quyết được mâu thuẫn của quan hệ tài chính trực tiếp.

       Đồng thời do sự phân bổ không đều thông tin và năng lực phân tích thông tin thường được gọi là tình trạng “thông tin không cân xứng” làm giảm tính hiệu quả của thị trường và Ngân hàng có năng lực để làm giảm đến mức thấp nhất những sai lệch đó.


3.2 Tạo phương tiện thanh toán


Tiền-Vàng có một chức năng quan trọng là làm phương tiện thanh toán trong trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ, song khi nền sản xuất phát triển cao hơn, lượng phân phối qua lại ngày càng nhiều thì trong thanh toán bằng tiền mặt, vàng gặp nhiều khó khăn và Ngân hàng đã tạo phương tiện thanh toán khi phát hành giấy nhận nợ cho khách hàng, và với những ưu điểm nhất định nó đã trở thành phương tiện thanh toán rộng rãi được nhiều người chấp nhận. Ngoài ra giấy nhận nợ đó còn được thay thế tiền kim loại làm phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, nó trở thành tiền giấy.


Ngày nay giấy nhận nợ đã được phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như: Séc, kỳ phiếu... đã giúp cho việc thanh toán được diễn ra nhanh gọn và có hiệu quả hơn.


3.3 Trung gian thanh toán:


Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia. Thay mặt cho khách hàng, Ngân hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hóa và dịch vụ, để việc thanh toán nhanh chóng thuận tiện và tiết kiệm chi phí, Ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng Sec, ủy nhiệm chi, nhờ thu... Cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Các Ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua Ngân hàng trung ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán, công nghệ thanh toán qua Ngân hàng càng đạt hiệu quả cao khi qui mô sử dụng công nghệ đó càng được mở rộng. Nhiều hình thức thanh toán được chuẩn hóa góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán không chỉ giữa các ngân hàng trong một quốc gia mà còn giữa các Ngân hàng trên toàn thế giới. Với các trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả của thanh toán qua Ngân hàng, biến Ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu.


4. Vai trò của Ngân hàng thương mại:


Kể từ khi hình thành nên hệ thống Ngân hàng hai cấp: Ngân hàng trung ương và Ngân hàng thương mại, trong đó các Ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh về tiền tệ và ngày càng được mở rộng cả về số lượng cũng như chất lượng đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vốn và dịch vụ Ngân hàng cho nền kinh tế. Bên cạnh đó ngành Ngân hàng còn có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế và lợi nhuận cho ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng tỷ đồng, bằng nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên, ngành Ngân hàng còn tham gia đóng góp nhiều hoạt động xã hội khác như: xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ từ thiện, khắc phục hậu quả thiên tai... Về mặt quản lý Nhà nước về tiền tệ cũng không ngừng được hoàn thiện, việc điều hành các chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước được áp dụng ngày càng có hiệu quả. Những thay đổi đó đã góp phần đáng kể vào đẩy lùi và kiểm soát lạm phát phi mã từ mức ba con số xuống (ổn định) còn dưới 10% những năm gần đây, tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, đưa đất nước vào một thập kỷ phát triển nhanh và tương đối ổn định. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của hệ thống Ngân hàng cũng không ngừng phát triển, giúp khai thác được nguồn vốn đáng kể từ nước ngoài cho phát triển đất nước. Đến nay quan hệ song phương về hợp tác Ngân hàng giữa Việt nam với các nước không ngừng phát triển và mở rộng, hiện nay hệ thống Ngân hàng Việt nam đã có quan hệ giao dịch với trên 2000 Ngân hàng và tổ chức tài chính của hơn 100 quốc gia trên thế giới.

II. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại:

          1. Huy động vốn:


Ban đầu, các Ngân hàng đã dùng vốn tự có để tài trợ cho hoạt động của mình, song điều đó không kéo dài và hoạt động cho vay tạo nên lợi nhuận lớn cho Ngân hàng, do vậy các Ngân hàng đều tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để tập trung được những nguồn vốn lớn cho kinh doanh. Các hình thức huy động vốn ngày càng phong phú, các loại  hình tiền gửi khác nhau đuợc đưa ra đã đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi phi giao dịch…


Trong đó mỗi loại hình tiền gửi lại đóng những vai trò khác nhau đối với vốn của Ngân hàng, tiền gửi thanh toán tạo ra sự thuận tiện trong giao dịch cho các khách hàng, song đối với Ngân hàng đây là nguồn vốn có chi phí thấp nhất và mặt khác loại tiền gửi này luôn biến động. Tiền gửi phi giao dịch gồm hai loại chính: tài khoản tiết kiệm và tiền gửi kỳ hạn, loại tiền gửi phi giao dịch có qui mô lớn, ổn định song phải chịu mức chi phí cao hơn tiền gửi có thể phát Séc. Trong sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại, những thay đổi trong từng loại hình tiền gửi ngày càng giúp cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận hơn với các khoản tiền nhàn rỗi trong dân cư hơn.


Ngoài nhận tiền gửi ra, các Ngân hàng thương mại còn huy động vốn bằng cách đi vay. Nguồn vốn để vay có thể từ Ngân hàng trung ương, từ các ngân hàng thương mại khác và từ các công ty ... Đây là những khoản vay có số lượng lớn, với thời gian nhanh chóng và ngày nay nhiều khi còn tạo ra sự thuận lợi trong thanh toán. Tuy nhiên, để vay được thì các Ngân hàng phải trải qua nhiều thủ tục khó khăn, chịu mức chi phí cao và bị hạn chế ở mức giới hạn nhất định.


Nhìn chung, có nhiều phương thức để các Ngân hàng có thể huy động được vốn, song cần cân nhắc để có một cơ cấu vốn hợp lý để đảm bảo hiệu quả của từng đồng vốn, không nên lãng phí gây tổn thất cho Ngân hàng. Ngoài ra, các Ngân hàng cũng nên hướng sang các thị trường khác như thị trường chứng khoán ( thị trường tập trung và phi tập trung) để có qui mô lớn hơn cho mình.

2. Sử dụng vốn: 



Đồng tiền đã có trong tay mà không sử dụng sẽ là những đồng tiền chết, các Ngân hàng thu được lợi nhuận chủ yếu bằng cách cho vay. Đây là những khoản tiền có tính thanh khoản thấp so với các tài khoản khác và xác suất vỡ nợ cũng cao hơn nhưng mặt khác lợi nhuận mà Ngân hàng thương mại thu được cũng nhiều hơn. Cho vay cũng bao gồm nhiều loại: lớn nhất là các món tiền cho vay thương mại, ban đầu chỉ là hình thức chiết khấu thương phiếu sau đó là chuyển sang cho các khách hàng vay trực tiếp để họ có vốn mua hàng dự trữ, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng... nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh.


Thứ hai là cho vay tiêu dùng đã trở thành một loại tăng trưởng nhanh nhất ở các nước có nền kinh tế phát triển. Các Ngân hàng thương mại cũng thực hiện các món cho vay giữa các Ngân hàng thương mại với nhau nhưng thường là các món tiền cho vay ngắn hạn được thực hiện thông qua thị trường liên Ngân hàng.


Ngoài hoạt động cho vay ra, các Ngân hàng còn đầu tư vốn vào việc mua chứng khoán (của chính phủ, của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp...), lợi nhuận của các chứng khoán này thường ổn định, song với thời gian dài và đòi hỏi phải có sự cân nhắc tính toán kỹ lưỡng để tránh những rủi ro.


3. Là trung gian tài chính


Cung cấp các tiện ích cho khách hàng luôn là mục tiêu của mỗi Ngân hàng, bắt đầu từ việc giữ hộ tiền ngày nay các dịch vụ đã phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt hơn cho khách hàng.

3.1 Mua bán ngoại tệ:


Đây là một trong những loại dịch vụ đầu tiên được thực hiện, một Ngân hàng đứng ra mua bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hưởng phí dịch vụ. Với một thế giới đang phát triển ngày càng nhiều hơn về ngoại thương thì yêu cầu trao đổi, mua bán ngoại tệ tăng đòi hỏi Ngân hàng phải chú trọng thích hợp. Nhưng đây là loại hoạt động có mức độ rủi ro cao và yêu cầu trình độ chuyên môn cao, do vậy chỉ các Ngân hàng lớn mới có khả năng để thực hiện.

3.2 Cung cấp các dịch vụ ủy thác và tư vấn:


Do hoạt động trong lĩnhvực tài chính các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính nên đã có nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhờ Ngân hàng quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính hộ mình. Dịch vụ ủy thác phát triển rất cao: Dịch vụ ủy thác vay hộ, ủy thác vay hộ, ủy thác đầu tư... Ngân hàng còn sẵn sàng tư vấn về đầu tư, quản lý tài chính, thành lập, mua bán, sáp lập doanh nghiệp... để nhằm giảm rủi ro cho khách hàng.


3.3. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn


Dịch vụ của Ngân hàng được mở rộng hơn nữa, Ngân hàng cho khách hàng thuê các máy móc, thiết bị cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua. Đây là một loại hình kinh doanh mới của Ngân hàng trong đó Ngân hàng mua thiết bị rồi cho thuê. Do đó cho thuê của Ngân hàng cũng có nhiều điểm giống với cho vay nên dược xếp vào tín dụng trung và dài nhưng có ưu điểm là nếu sau thời hạn thuê khách hàng có thể thuê tiếp hoặc mua lại với giá ưu đãi, nên hiện nay dịch vụ này đang được mở rộng.


3.4. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán

 
Ngày nay ngoài việc gửi tiền vào ngân hàng, các doanh nhân còn phải thực hiện việc chi trả cho khách hàng của họ và nếu thanh toán trực tiếp sẽ gặp nhiều khó khăn và tổn thất nhiều hơn. Hình thức thanh toán qua Ngân hàng đã mở đầu cho việc thanh toán không dùng tiền mặt. Dịch vụ này có rất nhiều tiện ích: an toàn, nhanh chóng, chính xác, giảm chi phí... đã góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh và càng khuyến kích họ gửi tiền vào Ngân hàng để  nhờ ngân hàng thanh toán hộ. Từ đó hình thành nên một dịch vụ mới rất quan trọng: tài khoản tiền gửi giao dịch, đây cũng được xem là một trong những bước quan trọng nhất của công nghệ Ngân hàng. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, hình thức thanh toán liên Ngân hàng đã phát triển lên một bậc cao và thông dụng hơn và cũng có nhiều thể thức thanh toán mới xuất hiện: ủy nhiệm chi, nhờ thu, thanh toán bằng thẻ...


3.5 Dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán


Thị trường chứmg khoán  là hình thức phát triển cao của thị trường tài chính, tham gia vào đó đòi hỏi người đầu tư phải có trình độ chuyên môn và phải dự tính được những rủi ro thường rất cao của chứng khoán. Đòi hỏi không phải ai cũng có và ai cũng đáp ứng đủ, vậy nên các Ngân hàng trong quá trình phấn đấu để cung cấp đủ các dịch vụ tài chính để thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng đã bắt đầu bán các dịch vụ môi giới chứng khoán.


3.6 Dịch vụ bảo hiểm, bảo lãnh:


Do Ngân hàng có khả năng thanh toán cho một khách hàng là rất lớn và lại nắm giữ tiền gửi của khách hàng nên rất có uy tín trong việc bảo lãnh cho khách hàng. Gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng ngày càng đa dạng và phát triển mạnh, Ngân hàng thường bảo lãnh để khách hàng có thể mua chịu hàng hóa, thiết bị, phát hành chứng khoán, vay tín dụng...


Cũng từ sự uy tín mà từ lâu nay Ngân hàng đã bán bảo hiểm cho khách hàng, điều đó đảm bảo việc hoàn trả nếu khách hàng gặp rủi ro. Thường thì Ngân hàng hay kết hợp với hình thức tiết kiệm (nhân thọ) để đảm bảo cho khách hàng các hình thức tiết kiệm bình thường.


3.7 Quản lý ngân quỹ:


Các cá nhân và doanh nghiệp để đảm bảo mức lợi nhuận và độ an toàn cao nhất có thể của mình do vậy họ đã nhờ các Ngân hàng giữ hộ tiền và do có kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý ngân quỹ và khả năng trong việc thu ngân sách nên nhiều Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ quản lý ngân quỹ. Trong đó, ngân hàng sẽ quản lý việc thu chi cho một công ty kinh doanh và tiến hành đầu tư phần thặng dư tạm thời của các doanh nghiệp vào các chứng khoán sinh lời và tín dụng ngắn hạn để thu lợi nhuận cho công ty.


3.8 Tài trợ các hoạt động của chính phủ

Với khả năng tích tụ và tập trung một khối lượng lớn tiền vốn của các ngân hàng và do nhu cầu chi tiêu lớn và cấp bách, trong khi thu không đủ của chính phủ nên chính phủ các nước đều luôn muốn tiếp cận với các khoản cho vay của ngân hàng. Ngày nay, vì chính phủ có quyền cấp giấy phép hoạt động và thực hiện kiểm soát Ngân hàng nên khi đó các ngân hàng phải cam kết thực hiện ở một mức độ nào đó cho những chính sách của chính phủ và tài trợ cho chính phủ (mua trái phiếu chính phủ với một tỷ lệ nhất định hoặc cho vay ưu đãi cho các doanh nghiệp của chính phủ). Như vậy, ngày nay vối sự phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các Ngân hàng ngày càng cung cấp nhiều hơn các dịch vụ về tài chính đáp ứng cho nhu cầu đang tăng của khách hàng. Nhiều loại hình mới có chất lượng hơn được cung cấp đã giúp ngân hàng tạo sự thuận tiện trong giao dịch, nâng cao sức cạnh tranh giữa các Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, tăng thu nhập cho mình.

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.


1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời trong hoạt động ngân hàng: 


Các chỉ tiêu quan trọng nhất đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng được sử dụng hiện nay gồm : Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu ( ROE), lệ thu nhập trên tổng tài sản tỷ (ROA), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM), tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên, tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên…


ROE =  eq \f (Thu nhập sau thuế; VCC) 

ROA =  eq \f (Thu nhập sau thuế; Tổng tài sản) 

NIM =  eq \f (; Tổng tài sản) 


Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên =  eq \f (Thu ngoài lãi - chi phí ngoài lãi; Tổng tài sản) 

Tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên =   eq \f (; Tổng tài sản) 

         Giống như tất cả các chỉ số tài chính khác, mỗi tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời được sử dụng trong từng trường hợp khác nhau và phản ánh những ý nghĩa không khác nhau đáng kể. ROA là một thông số chủ yếu về tính hiệu quả quản lý, nó chỉ ra khả năng của hội đồng quản trị ngân hàng trong quá trình chuyển tài sản của ngân hàng thành thu nhập ròng. Ngược lại, ROE là một chỉ tiêu đo lường tỷ lệ thu nhập cho các cổ đông của ngân hàng, nó thể hiện thu nhập mà các cổ đông nhận được từ việc đầu tư vào ngân hàng . 


Tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên là các thước đo tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời. Chúng chỉ ra năng lực của hội đồng quản trị và nhân viên nhân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các nguồn thu (chủ yếu là thu từ các khoản cho vay, đầu tư và phí dịch vụ) so với mức tăng của chi phí (chủ yếu là chi phí trả lãi cho tiền gửi, những khoản vay trên thị trường tiền tệ tiền lương nhân viên và phúc lợi). Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đo lường mức chênh lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt được thông qua hoạt động kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lòi và theo đuổicác nguồn vốn có chi phí thấp nhất. Trái lại, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên đo lường mức chênh lệch giữa nguồn thu ngoài lãi, chủ yếu là nguồn thuphí từ các dịch vụ với các chi phí ngoài lãi mà ngân hàng phải chịu (gồm tiền lương, chi phí sửa chữa, bảo hành thiết bị, và chi phí tổn thất tín dụng). Đối vói hầu hết các ngân hàng, chênh lệch ngoài lãi thường là âm, chi phí ngoài lãi nhìn chung vượt quá thu từ phí, mặc dù tỷ lệ thu từ phí trong tổng các nguồn thu của ngân hàng đã tăng rất nhanh trong những năm gần đây.


Một biện pháp đo lường hiệu quả chỉ tiêu thu nhập truyền thống khác mà các nhà quản lý sử dụng điều hành ngân hàng là chênh lệch lãi suất bình quân ( hay chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra), được tính như sau :

 eq \a (Chênh lệch; lãi suất bình quân)  =  eq \f ( Thu từ lãi; Tổng tài sản sinh lời) -  eq \f (Tổng chi phí trả lãi; Tổng nguồn vốn phải trả lãi) 

Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả đối vối hoạt động trung gian của ngân hàng trong quá trình huy động vốn và cho vay, đồng thồi nó cũng đo lường cường độ cạnh tranh trong thị trường của ngân hàng. Sự cạnh tranh gay gắt có xu hướng thu hẹp mức chênh lệch lãi suất bình quân. 


Một thước đo khả năng sinh lợi khác là tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định:

 eq \a (Tỷ lệ hiệu suất; sử dụng tài sản cố định) =  eq \f (Tổng thu hoạt động; Tổng tài sản)  






=  eq \f (Thu nhập từ lãi; Tổng tài sản)  +  eq \f (Thu nhâp ngoài lãi; Tổng tài sản) 

Khi cạnh tranh trên thị trường tín dụng gia tăng và các khoản cho vay kém chất lượng ngày càng nhiều thì một số lớn các ngân hàng đã chú trọng vào việc tăng nguồn thu ngoài lãi. Những khoản phí này củng cố tổng nguồn thu, giúp tăng thu nhập ròng cho cổ đông của ngân hàng. Ngày nay các nhà quản lý ngân hàng cũng đang nỗ lực hạn chế tỷ trọng tài sản không sinh lời (tiền mặt, tài sản cố định và tài sản vô hình) trong tổng tài sản. 

Ngoài những chỉ tiêu trên còn có các chỉ tiêu khácnhư: thu nhập cận biên trước những giao dịch đặc biệt (NRST), tỷ lệ tài sản sinh lời, tỷ lệ sinh lời hoạt động (NPM), tỷ lệ hiệu quả sư dụng tài sản (AU)… Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh, các nhà quản lý có thể vận dụng trong những trường hợp riêng cho phù hợp.


2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh rủi ro

Nợ có vấn đề/dư nợ

Nợ quá hạn/Dư nợ

Nợ quá hạn /vốn của chủ

Ngân quỹ/Nguồn ngắn hạn

Tài sản nhạy cảm/Nguồn vốn nhạy cảm

Nợ/vốn của chủ


Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất…) bổ sung cho các chỉ tiêu phản ánh sinh lời nhằm phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh của ngân hàng trong một thời kỳ. Nếu ngân hàng theo đuổi các khoản đầu tư mạo hiểm, có thể tỷ lệ sinh lời hiện tại sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nếu tổn thất xảy ra (thường qua một thời gian nhất định), sinh lời của ngân hàng sẽ giảm sút, thậm chí có thể ngân hàng sẽ bị phá sản. Do vậy, thời kỳ này rủi ro cao có thể gây ra tổn thất kì sau, làm giảm khả năng sinh lời kì sau. Tỷ lệ Nợ/Vốn của chủ càng cao, tỷ lệ sinh lời ROE càng lớn, song khả năng chống đỡ với ngững tổn thất của ngân hàng càng kém. Tỷ lệ Tài sản nhạy cảm/Nguồn vốn nhạy cảm phản ánh rủi ro lãi suất khi lãi sất thay đổi theo hướng bất lợi cho ngân hàng.Tuy nhiên, khi lãi suất thay đổi theo hướng có lợi hoặc không thay đổi, thu nhập của ngân hàng sẽ gia tăng.


3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng


Điển hình của hoạt động trong ngân hàng là hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau và là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi của Ngân hàng thương mại với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, nó thể hiện sức mạnh của một ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. 


Chất lượng tín dụng được đánh giá theo một số chỉ tiêu cơ bản, vừa có chỉ tiêu mang tính định tính lại vừa có chỉ tiêu mang tính định lượng. Nhưng hiện nay ở nước ta việc qui định tiêu chuẩn cho các chỉ tiêu định tính rất khó do nó chỉ mang tính tương đối. Vì vậy, nếu xét về bản chất và yêu cầu đối với một ngân hàng trước mắt cần quy định hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại theo các chỉ tiêu sau :


 3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn:


Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ của ngân hàng thương mại ở một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm.


Xét về mặt bản chất, tín dụng là sự hoàn trả, do đó tính an toàn (khả năng hoàn trả của người vay) là yếu tố quan trọng bậc nhất để cấu thành chất lượng tín dụng. Khi một khoản vay không được hoàn trả đúng hẹn như đã cam kết mà không có lý do chính đáng thì nó đã vi phạm nguyên tắc tín dụng quan trọng nhất của ngân hàng và nó bị chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường (1,5 lần).


Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong hoạt động kinh doanh là khách quan, do đó nợ quá hạn của ngân hàng thương mại là tất yếu. Song, nếu một ngân hàng thương mại có nhiều khoản nợ quá hạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh vì sẽ có nguy cơ mất vốn, mất khả năng thanh toán và giảm thu nhập. Ngân hàng thương mại nào có tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ bị đánh giá là có chất lượng tín dụng thấp. Đây là chỉ tiêu hiện nay thường được sử dụng khi phân tích đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại .


3.2. Cơ cấu vốn đầu tư:


 Một trong các chỉ tiêu khi xem xét và đánh giá chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại là chỉ tiêu cơ cấu vốn đầu tư. Việc phân tích cơ cấu vốn đầu tư chính là việc xem xét đánh giá tỷ trọng cho vay đã phù hợp với khả năng đáp ứng của bản thân ngân hàng cũng như đòi hỏi về vốn của nền kinh tế chưa. Trên cơ sở đó, các Ngân hàng thương mại có thể quyết định quy mô, tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực một cách hợp lý để vừa bảo đảm an toàn vốn cho vay vừa có thể thu lợi nhuận cao nhất.


3.3. Tỷ lệ thanh toán nợ do bán tài sản của người vay.


Nếu xét về bản chất tín dụng, thì nguồn trả nợ cho ngân hàng của người vay về nguyên tắc là được trích ra từ phần thu nhập do hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Tuy vậy, có nhiều trường hợp do sử dụng vốn kém hiệu quả, bị mất vốn (sản xuất kinh doanh thua lỗ, phá sản...) nên người vay phải bán tài sản (có thể tự nguyện hoặc bắt buộc) để trả nợ ngân hàng. Số tiền bán tài sản có thể đủ để trả nợ, nhưng cũng có thể chỉ trả được một phần nợ vay, song trong trường hợp nào thì vẫn có thể đánh giá là chất lượng tín dụng thấp. Công thức tính tỷ lệ này có thể được xác như sau:

  eq \a (Tỷ lệ thanh toán do; bán tài sản của người vay) =  eq \f (;  Tổng doanh số thu nợ)
 x 100%


Tỷ lệ này được các ngân hàng thương mại tính theo định kỳ ( tháng, quý, năm) số thu nợ do bán tài sản có thể thống kê theo báo cáo của tín dụng.


3.4. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng.


Đây là một chỉ tiêu thường được các ngân hàng thương mại tính toán hàng năm để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải quyết hợp lý giữa ba lợi ích: Nhà nước, khách hàng và ngân hàng.

Công thức tính vòng quay vốn tín dụng được xác định như sau:


Vòng quay của vốn tín dụng =   eq \f (Doanh số thu nợ; Dư nợ bình quân) 

Hệ số này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng (thường là một năm). Hệ số này càng tăng phản ánh tình hình tổ chức quản lý vốn tín dụng càng tốt, chất lượng tín dụng càng cao.


3.5. Phân loại tài sản “Có”.

 
Trong thực tế, việc xem xét phân loại tài sản “Có” thường được các ngân hàng thương mại  rất chú ý quan tâm. Tài sản “Có”của ngân hàng là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng đó, những tài sản “Có” đem lại thu nhập, tức là tài sản thu được lãi, giúp cho ngân hàng tạo lợi nhuận.


Về cơ cấu tài sản “Có” gồm một số loại tài sản sau: tiền mặt, tiền gửi ở ngân hàng khác, các chứng khoán, tiền cho vay, những tài sản khác...


Mục đích của việc quản lý tài sản “Có” của ngân hàng là nhằm để làm cực đại lợi nhuận của mình, một ngân hàng phải tìm kiếm những lợi tức cao nhất có thể có của vốn cho vay và của chứng khoán. Đồng thời giảm đến tối thiểu rủi ro và chuẩn bị đầy đủ cho trạng thái “lỏng” bằng cách nắm giữ các tài sản “lỏng”.


Ngoài các chỉ tiêu trên, ngân hàng Nhà nước còn có thể thông qua các văn bản nghiệp vụ để quy định các chỉ tiêu có tính bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại như: thủ tục, hồ sơ cho vay, thời gian tối đa để ra quyết định đối với một khoản vay... 


Hoạt động khác của ngân hàng thương mại là huy động vốn, chất lượng của nguồn vốn có thể được đánh giá qua các chỉ tiêu: qui mô, cơ cấu của nguồn vốn, mức độ ổn định...


Căn cứ vào các chỉ tiêu trên, hàng quý, năm các ngân hàng thương mại có thể tự phân tích đánh giá để xác định hiệu quả hoạt động của mình. Qua đó, Ngân hàng trung ương cũng có cơ sở để chỉ đạo Ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng hoạt động trong từng khâu, từng mặt nghiệp vụ hoặc có các biện pháp bắt buộc cụ thể đối với từng Ngân hàng thương mại.

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21.


1. Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam:



Những năm đầu của thế kỷ 21 đã đánh dấu bằng nhiều sự kiện lớn trên thế giới, quá trình suy thoái toàn cầu hiện đang ở mức xấu trong hai thập kỷ trở lại đây. Tăng trưởng thấp, trong đó tăng trưởng thương mại thế giới cũng giảm sút nghiêm trọng, đầu tư quốc tế chỉ đạt 760 tỷ Đô- la (2001) giảm 40% so với năm 2000.


Tình hình thế giới với những diễn biến bất lợi đã có ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu tăng trưởng của Việt nam. Những ảnh hưởng này đã phần nào được giảm thiểu nhờ sự ổn định về kinh tế vĩ mô và những chính sách đổi mới cải thiện môi trường đầu tư, vào năm 2001 mức tăng trưởng đã là 6,8%, chỉ sau Trung Quốc, lạm phát ở mức 0,8% là một sự cải thiện đáng kể. Sự tăng trưởng nhanh và lớn trong đầu tư của khu vực tư nhân do môi trường kinh doanh được cải thiện tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đều có tốc độ tăng cao (14,2%) đạt 228,182 tỷ và 145,406 tỷ tương ứng, cán cân thanh toán vẫn duy trì ở mức thuận lợi. Bên cạnh đó cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp tăng trong khi nông- lâm nghiệp, thủy sản giảm, khu vực dịch vụ có tốc độ tăng thấp hơn tốc độ chung nên tỷ trọng có phần giảm sút. Trong GDP, tỷ trọng nông, lâm và thủy sản, công nghiệp xây dựng, dịch vụ tương ứng là 23%, 38%, 39%, công nghiệp chế biến chiếm 20%. Đây là một trong những thước đo quan trọng của mức độ Công nghiệp hóa ở Việt nam.


Những thay đổi về thuế thu nhập cá nhân, lãi suất trần... đã giúp  các Ngân hàng lôi kéo được rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư mới, mở rộng dự án hiện hành nên đã huy động được nguồn vốn lớn hơn trước nhiều (năm 2001 là 3 tỷ Đô-la tăng 26% so với năm 2000). Hiệp định thương mại Việt- Mỹ đựơc ký ngày 13/7/2000 thực sự đánh dấu một bước chuyển biến mới trong quan hệ giữa hai nước, hứa hẹn nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn cho Việt nam. Nó vừa mở ra một thị trường hàng hóa cũng như thị trường vốn rộng lớn đầy tiềm năng nhưng đồng thời cũng buộc Việt nam phải tự nâng tầm mình lên trước sức ép cạnh tranh và những đòi hỏi mới cao hơn của thị trường.

            Ngành Ngân hàng Việt nam đang đứng trong giai đoạn thử thách lớn, vấn đề tái cơ cấu tổ chức kinh doanh và giải quyết nợ quá hạn là vấn đề mấu chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của các Ngân hàng thương mại quốc doanh. Với sự trợ giúp của chính phủ và các tổ chức tài chính- tiền tệ quốc tế, kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại trong khu vực để thực hiện tái cơ cấu thành công. Và các Ngân hàng thương mại sẽ được cải cách theo hướng Ngân hàng thương mại hiện đại có nền tảng tài chính vững vàng, từng bước hòa nhập với khu vực và trong tương lai là thế giới.


2. Thực trạng:


2.1  Kết quả của các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam:


Trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu suy giảm, ngành Ngân hàng Việt nam đã có những chuyển biến tích cực góp phần tạo những điều kiện cần và đủ để tiến tới hòa nhập với hệ thống tài chính thế giới. Một số điểm nổi bật ảnh hưởng tới hoạt động của các Ngân hàng lớn ở Việt nam trong vài năm qua là sự cắt giảm lãi suất Đô- la (năm 2001 cắt giảm 11 lần), đây lại là đồng tiền chủ yếu trong hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt nam. Các Ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ lỗ trong đầu tư tín dụng bằng Đô-la nếu không có những điều chỉnh thích hợp trong chính sách huy động vốn ngoại tệ. Việc giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định nguồn vốn huy động và đồng thời thu hút được lượng ngoại tệ dồi dào trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường mua bán ngoại tệ đã minh chứng cho những nỗ lực của ngân hàng trong thời gian qua.


Trên lĩnh  vực huy động vốn: toàn bộ hệ thống Ngân hàng thương mại đã tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế. Mặc dù lãi suất huy động vốn đang có xu hướng giảm nhưng nguồn tiền gửi của khách hàng đều tăng. Điều đó cho thấy các Ngân hàng đã có chủ trương đúng đắn, năng động về điều hành lãi suất, chính sách khách hàng và đã chú ý đến việc huy động vốn có thời hạn dài để cân đối nguồn vốn cho vay chung và dài hạn. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, hệ thống Ngân hàng đã kiên trì thực hiện chủ trương tạo cân đối lành mạnh giữa nguồn vốn với nhu cầu cho vay, với phương châm: có nhu cầu mở rộng tín dụng thì mới huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng các nhu cầu mở rộng kinh doanh và hạn chế đến mức thấp nhất sự thừa, ứ đọng vốn, dành một lượng vốn thỏa đáng để kinh doanh trên thị trường mở, đấu thầu tín phiếu kho bạc, tranh thủ vốn khả dụng để gửi qua đêm, tuần...


Việc ra đời thị trường Chứng khoán Việt nam là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các giao dịch thị trường vốn ở Việt nam, cùng với sự thành lập các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các định chế tài chính phi tín dụng như quỹ bảo hiểm, công ty tài chính trực thuộc các tổng công ty lớn đã làm cho các đồng tiền nhàn rỗi từ dân cư và doanh nghiệp không còn tập trung chảy vào Ngân hàng thương mại như trước đây nữa. Mặc dù vậy, nhịp độ tăng trưởng nguồn vốn huy động ở các Ngân hàng thương mại trong những năm đầu thế kỷ 21 ở mức trên 20%, trong đó nguồn vốn Việt nam đồng có tốc độ tăng nhanh hơn ngoại tệ.


 Như vậy, mặc dù có sự biến động lớn như việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng trung ương Mỹ đối với Đô-la đã làm lãi suất huy động đồng Đô- la giảm và sự căng thẳng vì thiếu hụt Việt nam đồng song hoạt động huy động vốn của cả hệ thống Ngân hàng thương mại vẫn phát triển, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư và thanh toán cho Ngân hàng. 
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2.2. Cách sử dụng vốn:                               

        Gần đây, thoát ra tình trạng cầu tín dụng quá thấp như giai đoạn trước, qui mô tín dụng của Ngân hàng thương mại tăng trưởng một cách khá khả quan, đồng thời nâng cao về mặt chất lượng đầu tư. Ngoài các khách hàng truyền thống trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, nông thôn… Ngân hàng đã mở rộng đối tượng khách hàng và các loại hình cho vay như: cho vay các chương trình phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, cho vay tiêu dùng… Đối với tín dụng trung và dài hạn, các Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án  của Chính phủ, của doanh nghiệp nước ngoài, tư nhân... đó là những dự án có ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế đất nuớc. Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, các Ngân hàng tích cực chủ động trong công tác khai thác tài sản xiết nợ để giảm bớt tỷ lệ nợ xấu, một số Ngân hàng đã tham gia thường xuyên các hoạt động mua bán tín phiếu, trái phiếu mà chủ yếu là tín phiếu kho bạc, các loại giấy tờ có giá ngắn hạn, việc đầu tư vào lĩnh vực này luôn là nguồn dự trữ thứ cấp đảm bảo thanh toán an toàn cho các Ngân hàng.
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Nhìn chung, chất lượng của tín dụng đã dược chú ý hơn ở từng cấp, các hoạt động đầu tư đã được chú trọng hơn vào các dự án trọng điểm và nhất là việc đầu tư trên Thị trường chứng khoán đã góp phần nâng cao chất lượng của đồng vốn bỏ ra.
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Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế 
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	Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế



2.3. Dich vụ của trung gian tài chính :


Hiện nay, để phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cũng như toàn cầu, tất yếu các Ngân hàng hiện đại đã hoạt động, kinh doanh với các dịch vụ đa năng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, mặt khác bản thân các Ngân hàng thương mại với mục tiêu kinh doanh xuyên suốt là thu được nhiều lợi nhuận thì lẽ đương nhiên phải phát triển các dịch vụ, tiện ích để vừa có thu nhập, vừa phân tán bớt rủi ro trong kinh doanh. Các Ngân hàng thương mại đã đưa các qui trình kỹ thuật, công nghệ, tổ chức thanh toán hiện đại đang được ứng dụng triển khai và bước đầu đã phát huy được tác dụng tăng vòng luân chuyển vốn trong nền kinh tế, giảm tỷ trọng thanh toán dùng tiền mặt... Một số nghiệp vụ và dịch vụ mới được hình thành như: dịch vụ tư vấn, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ rút tiền tự động, bảo lãnh thanh toán...


Như vậy, hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt nam hiện nay đã có những bước tiến mới vượt xa so với trước, các hoạt động của Ngân hàng đã được mở rộng ra rất nhiều không còn bó buộc trong hai hình thức là cho vay và nhận tiền gửi. Chất lượng và hiệu quả của nghiệp vụ và dịch vụ của Ngân hàng đã dần hoàn thiện hơn trước rất nhiều.


2.4 Hạn chế:

Trên thực tế, việc hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt nam thời gian qua đã có những thành công nhất định, rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên xem xét một cách khách quan thì: thứ nhất, trong toàn bộ hệ thống vẫn được chưa đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Một số Ngân hàng chưa nhận thức rõ tầm quan trọng, tính vững chắc của nguồn vốn huy động tại địa phương nên vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào trung ương, việc mở rộng thị trường, thị phần ở thành thị còn hạn chế, chưa xứng đáng với tiềm năng của khu vực này. Thứ hai, trong hoạt động tín dụng, tình trạng nợ xấu,  nợ quá hạn vẫn còn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số  tài sản của Ngân hàng thương mại, các khách hàng vẫn lợi dụng khe hở của pháp luật hoặc sơ xuất của cán bộ tín dụng để lừa đảo, không trả nợ. Hình thức hoạt động đầu tư trên Thị trường chưng khoán vẫn còn non kém về trình độ chuyên môn, lượng vốn giao dịch còn quá thấp, hiện tượng đầu tư theo phong trào như kiểu đầu tư xi măng, đường ... vẫn còn phổ biến ở khắp nơi. Về các dịch vụ mà hệ thống Ngân hàng cung cấp vẫn còn mới ở “điểm xuất phát”, dùng các công cụ truyền thống là chủ yếu, hơn nữa các loại dịch vụ còn bị hạn chế chưa trở  thành phổ biến đượcnhư công cụ thanh toán thẻ, séc…
 2.5 Hiệu  quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại
Trước tiên, về mặt kiểm soát chi phí, các Ngân hàng thương mại Việt nam có chi phí rất cao so với tổng thu nhập (57- 110%). Trong đó, chi phí hoạt động chiếm một tỷ trọng lớn so với tổng thu nhập (trên 65%), điều đó ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận ròng của mỗi một ngân hàng. Chi phí nhân sự, chi phí gián tiếp và các khoản cho vay thất thu… ở mức cao.

       Về cơ cấu tiền gửi của ngân hàng cũng chưa có sự phù hợp, các ngân hàng huy động tiền gửi thanh toán rất ít (thường dưới 20%), mà đây lại là khoản tiền gửi có lãi suất thấp, thậm chí không phải trả lãi, tuy luôn mang theo phí dịch vụ đối với khách hàng nhưng chính nó đem lại thu nhập nhiều hơn cho mỗi một ngân hàng. Việc các ngân hàng thu hút và giữ một số lượng khiêm tốn tiền gửi cơ sở-tiền gửi có giá trị danh nghiã nhỏ từ cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ- mang lãi suất thấp và tỏ ra trungthành với ngân hàng hơn các khoản tiền gửi khác là một sự lãng phí rất lớn cần lưu ý.

Năng suất lao động của ngân hàng còn rất thấp, do vậy việc trả lương cho nhân viên cao hơn gặp rất nhiều khó khăn. Về quy mô ngân hàng cũng cần phải lưu ý, tỷ lệ thu nhập trên tài sản (ROA) còn nhỏ so với các ngân hàng nước ngoài (thường dưới 30%) điều này chứng tỏ lợi nhuận của các tài sản quá thấp. Mặt khác, khi đo bằng ROE, tình trạng sử dụng vốn chủ sơ hữu nhiều và sử dụng ít nợ để tài trợ cho tài sản còn phổ biến.

         Việc mở rộng các dịch vụ thu phí trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược tăng cường thu nhập của ngân hàng ngững năm gần đây. Một mặt, các dịch vụ mới được phát triển nhiều như: dịch vụ cho thuê, bảo lãnh phát hành, thanh toán bằng thẻ, môi giới chứng khoán… Mặt khác, do có sự thay đổi một số quy định đối với ngành ngân hàng nên đã gia tăng sức ép buộc các ngân hàng phải thu phí với nhiều dịch vụ mà trước đây “miễn phí”: hoạt động chào bán chứng khoán, bán cổ phiếu cho quỹ tương hỗ, dịch vụ uỷ thác, hoạt động tư vấn cho khách hàng…Chính điều này lại làm giảm số khách hàng sử dụng và hiểu biết về các dịch vụ ngân hàng đưa ra trong khi trình độ hiểu biết bình quân của người dân Việt nam còn quá thấp.

        Ngoài ra, các ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh còn đưa ra rất nhiều hình thức khác đa dạng hơn nhằm thu hút nhiều nhất khách hàng cho mình. Hiệu quả hoạt động của họ ngày càng được nâng cao thể hiện ở việc tăng trưởng đều đặn về tài sản, tiền gửi và các khoản cho vay, điều này phản ánh sự quản lý mạnh dạn hơn của ngân hàng, sự chấp nhận rộng rãi hơn của khách hàng đối với các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Song tỷ trọng của ngân hàng cổ phần còn quá nhỏ so với cả hệ thống ngân hàng…

2.6 Nguyên nhân.

Những hạn chế nêu trên của Ngân hàng thương mại là do :

Nền kinh tế Việt Nam mới phát triển ở giai đoạn thấp, sự chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành nên các yếu tố cần thiết của nền kinh tế thị trường nhưng còn thiếu rất nhiều. Nhu cầu về các dịch vụ Ngân hàng, nhất là các dịch vụ gắn với công nghệ hiện đại chưa thật bức xúc, thu nhập của đại bộ phận dân cư còn thấp. Mặt khác, tập quán ưa dùng phương tiện thanh toán truyền thống như tiền mặt, gửi tiết kiệm vẫn còn rất nặng nề.

Cơ chế hoạt động của Ngân hàng thương mại theo hướng kinh doanh đa năng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đồng thời vốn, tiềm năng tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Ngân hàng thương mại còn quá thiếu và yếu chưa có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ mới.

Trình độ quản lý kỹ thuật của đội ngũ cán bộ Ngân hàng còn nhiều bất cập hạn chế. Cơ chế, chính sách của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan dến hoạt động kinh doanh đa năng của Ngân hàng thương mại còn mang nặng tính hành chính, thiếu đồng bộ thậm chí còn chồng chéo ảnh hưởng bất lợi cho việc kinh doanh đa năng.

Các Ngân hàng thương mại có thể  thực hiện việc kinh doanh đa năng và  phải  thực hiện việc kinh doanh đa năng, cơ cấu lại tình hình tài chính theo cơ chế thị trường để tồn tại phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng vẫn nổi bật nhất, cần chú ý hơn là hoạt động cho vay chiếm trên 60% tổng tài sản có. Nguyên tắc cơ bản của tín dụng là cho vay phải hoàn trả đúng hạn cả vốn và lãi song do phụ thuộc vào nhiều yếu tố ở trong nền kinh tế nên xảy ra rủi ro rất lớn. Nguyên nhân có thể là do môi trường cho vay: cơ chế chính sách thay đổi thường xuyên trong thời gian qua, môi trường pháp lí cho kinh doanh Ngân hàng chưa đầy đủ, đồng bộ, việc quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp còn nhiều sơ hở. Cũng có thể từ phía khách hàng còn hạn chế về tư tưởng và sử dụng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn ... Từ phía Ngân hàng, việc chấp hành quy trình nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, thế chấp chưa nghiêm túc, các thủ tục hồ sơ pháp lý còn nhiều thiếu sót, việc kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sử dụng vốn vay của Ngân hàng chưa chặt chẽ, chưa ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích của khách hàng, chưa có thẩm định các phương án vay vốn một cách chặt chẽ.


3. Những điều kiện thuận lợi và thách thức của Ngân hàng thương mại trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế:

3.1. Cơ hội:

Hội nhập quốc tế trong hoạt động ngân hàng mở ra các cơ hội trao đổi, hợp tác quốc tế về các vấn đề tài chính- tiền tệ. Trong đó, ngành Ngân hàng Việt nam  có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các nước có trình độ phát triển cao về tính chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, mở rộng quá trình tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng mới ưu việt, có nhiều cơ hội hơn để khai thác và sử dụng có hiệu quả các ưu thế của các mô hình ngân hàng đa năng, hoạt động không chỉ trong phạm vi nội địa mà ngày càng có tính quốc gia, tạo tiền đề cho Ngân hàng Việt nam vươn ra thị trường quốc tế.

Tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng sẽ có điều kiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, không ngừng tăng cường nguồn lực trí tuệ đáp ứng nền văn minh ngân hàng trong bối cảnh nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công cuộc CNH- HĐH.

Hội nhập để vừa thực hiện cam kết với các tổ chức thương mại toàn cầu và khu vực ASEAN, hiệp định thương mại Việt- Mỹ và WTO), vừa tạo môi trường để ngành ngân hàng Việt nam đẩy mạnh công cuộc cải cách sâu rộng và triệt để hơn trong các lĩnh vực tổ chức, công nghệ và đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp lý về hoạt động để Ngân hàng ngày càng phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế.


3.2. Thách thức:

Thách thức lớn nhất đối với quá trình hội nhập quốc tế của ngân hàng Việt nam là xuất phát điểm về công nghệ, tổ chức và trình độ quản lý còn yếu so với nhiều nước trong khu vực và quốc tế. Hơn nữa hoạt động Ngân hàng Việt nam trong bối cảnh của một nền kinh tế chuyển đổi, môi trường pháp lý chưa đồng bộ, chưa thích hợp theo các quy định và chuẩn mực quốc tế. Mỗi một quốc gia, kể cả Việt nam, đều muốn có lợi ích riêng trong quá trình toàn cầu hóa nhưng lại phải tuân thủ quy luật chung và phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, không có cách nào khác là hệ thống Ngân hàng Việt nam cần phải đối mặt với những thách thức này càng sớm càng tốt, trước hết là học cách hiểu đúng các thông lệ quốc tế .

Do còn có những hạn chế về chất lượng quản lý tài sản “Có”, sự nghèo nàn về dịch vụ tài chính, còn luẩn quẩn trong môi trường pháp lý chưa thích hợp, theo đó tỷ lệ tiết kiệm nội địa thấp, đầu tư và công nghệ còn dựa nhiều vào nước ngoài, nền văn minh ngân hàng còn  ở trình độ một nền kinh tế tiền mặt, công nghệ lạc hậu... khiến cho hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng khó tránh khỏi phải chịu sức ép cạnh tranh lớn và phải chịu thua thiệt khi tham gia cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên không thể né tránh, chỉ có chấp nhận cạnh tranh và dựa vào những lợi thế vốn có, đặc biệt là lợi thế tiếp cận khách hàng, hệ thống Ngân hàng Việt nam mới có điều kiện phát triển thực sự.

Khi các nước mở cửa thị trường của họ, hệ thống Ngân hàng Việt nam có thể dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh đó thậm chí sẽ kéo theo hiện tượng chảy máu chất xám tại chỗ, vốn đã rất hiếm hoi trong bộ phận những người được đào tạo bài bản tại các nền kinh tế phát triển, nay dễ dàng từ bỏ nơi có thu nhập thấp để tới nơi có thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn nếu không có một cơ chế thu hút thích hợp. Việc mở cửa và tiến tới tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ở Việt nam cùng với sự phát triển các hoạt độngcủa tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt nam cũng đặt ra những thách thức mới về quản lý và giám sát của Ngân hàng nhà nước.

Khi hội nhập, áp lực về vốn đối với hệ thống Ngân hàng Việt nam là rất lớn. Giải pháp cho vay hợp vốn hay đồng tài trợ đã được nhiều ngân hàng áp dụng song cũng chỉ là một cách thể hiện cho có vẻ phong phú về loại hình tín dụng, và mỗi nhà doanh nghiệp ngân hàng vẫn giữ cho mình những mánh riêng nghề nghiệp. Chính vì vậy, đã nảy sinh tình trạng cạnh tranh cả về lãi suất lẫn dịch vụ. Tính chất cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi mà khách hàng đang trở thành thượng đế, khi mà tiềm năng tài chính quá chênh lệch giữa các ngân hàng trong nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đặc biệt khi hiệp định thương mại Việt- Mỹ đang từng bước được thực thi. 

Trong thực tế kinh doanh tiền tệ và hoạt động tín dụng vẫn còn những quy chế bó buộc như không phân biệt quy mô doanh nghiệp (doanh nghiệp có vốn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ), tỷ lệ cho vay không vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng khi đó vốn của tổ chức tín dụng không đủ lớn mà khách hàng lại cần tiền để thực hiện một dự án lớn...

Ngày nay, áp lực về thông tin và công nghệ cũng đè nặng lên các Ngân hàng thương mại. Nhiêù dự án hiện đại hóa ngân hàng đã và đang được các Ngân hàng thương mại thực thi, song không thể phủ nhận những khó khăn về con người để thao tác, khó khăn về tài chính để nâng cấp. Thời gian thì không cho phép kéo dài về sự bất cập, sự trì trệ và tình trạng lạc hậu, tính cạnh tranh ngày nay là tốc độ và chất lượng làm cho các Ngân hàng Việt nam không thể làm ngơ. Sự sống còn trong kinh doanh là vấn đề luôn được đặt ra trong cơ chế thị trường, cần phải đủ bản lĩnh để bước vào hội nhập với quốc tế.

           Nguyên tắc khi hội nhập: chấp nhận cạnh tranh, mở cửa để phát triển với bước đi thích hợp, đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, độc lập tự chủ bình đẳng và cùng có lợi.

Sức mạnh của hệ thống ngân hàng Việt nam phải được gấp rút củng cố cả về mô hình tổ chức, cả về vốn, công nghệ và hoạt động nghiệp vụ đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quá trình mở cửa của thị trường tài chính Việt nam phải chú ý đến những hạn chế và những lợi thế căn bản của hệ thống ngân hàng Việt nam, đồng thời cũng phải đảm bảo các nguyên tắc của các tổ chức thương mại khu vực và quốc tế mà Chính phủ đã cam kết (AFTA, hiệp định thương mại Việt –Mỹ, tiến tới là WTO). 

Chương III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại


1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21

1.1. Từ nay đến năm 2005 :

Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ nhằm  ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, kích thích đầu tư, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đổi mới chính sách tiền tệ  theo hướng vận dụng các công cụ chính sách gián tiếp là chính. Thực hiện chính sách tỷ giá, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở theo cung- cầu trên thị trường, từng bước nâng cao khả năng chuyển đổi của đồng tiền Việt nam, trước hết là đối với những tài khoản vãng lai. Nâng cao vai trò của ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực điều hành quản lý tiền tệ, giám sát các hoạt động tín dụng, tăng cường năng lực của ngân hàng nhà nước về tổ chức, thể chất và cán bộ.

Phát triển thị trường vốn và tiền tệ với các hình thức đa dạng thích hợp, bao gồm hệ thống ngân hàng, thể chế tài chính phi ngân hàng, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư và bảo lãnh đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trong xã hội, mở rộng nguồn vốn dài hạn và trung hạn. Giảm mạnh các hình thức bao cấp về vốn, tín dụng, cải cách hệ thống ngân hàng , đặt các Ngân hàng thuơng mại quốc doanh trong môi trường cạnh tranh, xử lí cơ bản nợ tồn đọng, lành mạnh hóa toàn bộ hệ thống Ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng thương mại cổ phần. Hiện đại hóa và đổi mới công nghệ của hệ thống ngân hàng tài chính- ngân hàng  đạt trình độ trung bình trong khu vực.

1.2 Một số chỉ tiêu kinh tế và phát triển của ngành.

Tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán trong giai đoạn 2001-2005 đạt mức bình quân hàng năm khoảng 22% (đến năm 2005 đạt khoảng 622 tỷ đồng). Giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán từ 24% hiện nay xuống 20%vào năm 2005.

Hoàn thiện hơn nữa hệ thống thanh toán liên ngân hàng ( thanh toán tổng và thanh toán lẻ).

Tốc độ tăng huy động vốn đạt: 20-25%/năm.

Tốc độ tăng cho vay đối với nền kinh tế giai đoạn 2001-2005 đạt mức bình quân hàng năm  22%.

1.3. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2003:

Xây dựng chính sách tiền tệ nhằm đạt được mục đích giữ ổn định giá trị đối nội và đối ngoại của đồng tiền Việt nam, kiềm chế và kiểm soát được lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh việc huy động vốn trong nhân dân, nhất là vốn trung và dài hạn phát huy nội lực của đất nước, hình thành và cải tiến các công cụ huy động vốn một cách linh hoạt, hấp dẫn, mở rộng mạng lưới hoạt động và  cải tiến tác phong, thái độ phục vụ của các cán bộ ngân hàng đối với khách hàng ( cả người gửi tiền và người đi vay) nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về vốn và kịp thời nhu cầu vay vốn đẻ sản xuất kinh doanh.

Mở rộng cho vay vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chú trọng đầu tư vốn trung và dài hạn, các khu vực kinh tế trọng điểm, các chương trình dự án công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy xuất khẩu. Nâng cao chất lượng tín dụng.

Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện tích cực các đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng nhân dân, tập trung xử lý nợ tồn đọng của Ngân hàng thương mại theo quyết định số149/QĐ-TTg làm lành mạnh và tăng trưởng năng lực tài chính, đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công tác chấn chỉnh, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, khẩn trương hoàn thành dự án hiện đại hoá đã được duyệt, cải tiến và ứng dụng rộng rãi tin học hiện đại, ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động ngân hàng, tránh tình trạng tụt hậu về công nghệ, có kế hoạch phù hợp để đi tắt đón đầu về ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng. Phát triển các dịch vụ và tiện ích ngân hàng hiện đại, mở rộng việc mở tài khoản cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

2.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.1 Tăng cường tiềm lực tài chính của các Ngân hàng thương mại quốc doanh.

Mục tiêu của giải pháp này nhằm tăng vốn chủ sở hữu, tăng hiệu quả sử dụng vốn của các trung gian tài chính và bằng một tầm nhìn chiến lược đó là đặt vị trí ưu tiên hàng đầu đối với phát triển hệ thống ngân hàng trong cơ chế thị trường, vận dụng vào Việt nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa:

Một là, về mặt giải pháp tình thế trước mắt, cần xem xét lại chính sách tài khóa ưu tiên cấp vốn bổ sung cho hệ thống Ngân hàng thương mại quốc doanh  trong chi đầu tư. Không nên để vốn tự có của ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ bằng vốn của một trong những xí nghiệp công nghiệp loại vừa của nền kinh tế quốc dân. Cần xem xét và điều chỉnh lại trong cơ cấu chi tiêu của ngân sách nhà doanh để có thể đáp ứng được một phần khó khăn trước mắt đối với tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng thương mại quốc doanh.

Hai là, có thể tiến hanh phát hành trái phiếu chính phủ để tái cấp vốn cho Ngân hàng thương mại Nhà nước thông qua huy động nguồn vốn nội lực của công chúng. Tuy nhiên phải tính đến loại trái phiếu có lãi và được bồi hoàn (thanh toán khi đáo hạn). Có như vậy mới thực sự tăng cường năng lực tài chính cho hệ thống ngân hàng quốc doanh.

Ba là, về mặt chiến lược việc tăng cường năng lực tài chính cho Ngân hàng thương mại quốc doanh cũng tức là góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho cộng đồng các doanh nghiệp của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Nước ta cần phải có một hoặc hai ngân hàng thương mại quốc doanh có mức vốn điều lệ tương đối lớn ngang tầm khu vực (tương đương vài tỷ USD). Muốn đạt được điều này cần phối hợp  nhiều giải pháp : 

Có thể sáp nhập một số ngân hàng thương mại quốc doanh thành một vài ngân hàng thương mại lớn hoặc trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại các ngân hàng thương mại, đồng thời cổ phần hóa một số ngân hàng thương mại quốc doanh, trong đó số vốn của Nhà nước đủ sức chi phối những ngân hàng mới này. Qua đây có thể huy động nguồn lực trong công chúng vào quỹ đạo của thị trường tài chính. Hoặc thông qua hình thức ngân hàng sở hữu công ty, thực hiện chế độ tham dự đối với hàng loạt tập đoàn sản xuất kinh doanh, biến ngân hàng thương mại quốc doanh trở thành tập đoàn mạnh về vốn, về cộng nghệ về năng lực điều hành đủ sức làm “bà đỡ” cho phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Với những giải pháp mang tính định hướng trên đây, chắc rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn trong một thời gian không xa . Tất nhiên cùng với nó, phải có hàng loại giải pháp đồng bộ như xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nợ xấu của các ngân hàng thương mại, lập công ty mua bán nợ và chứng khoán hóa các khoản nợ của hệ thống ngân hàng, huy động vốn qua thị trường chứng khoán... tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào ngân sách Nhà nước. Và điều này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.

2.2 Nâng cao sức mạnh, năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Để tiến hành đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình các ngân hàng thương mại Việt nam có thể chọn lựa hai cách thức cơ bản:

Tập trung khai thác các lợi thế sẵn có kết hợp với sử dụng một số thành tựu khoa học công nghệ mới. 

Chủ yếu dựa vào sáng tạo và áp dụng tri thức công nghệ mới có tính cạnh tranh cao ở cả trong nước lẫn trên phạm vi quốc tế, xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay còn nhiều hạn chế, khó khăn các ngân hàng thương mại chưa thể thực hiện cách thứ hai nên có thể chọn cách trước. Nhưng về lâu dài các ngân hàng thương mại sẽ phải từng bước chuyển sang thực hiện cách thứ hai để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, tham gia hội nhập và cạnh tranh quốc tế một cách chủ động và có hiệu quả.


Tăng cường tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các thành tựu khoa học- kỹ thuật và công nghệ mới kết hợp với việc khôn khéo sử dụng các yếu tố văn hóa dân tộc để tạo ra sắc thái riêng và chất lượng cao trong dịch vụ các ngân hàng thương mại.

Trong quá trình đổi mới, yếu tố con người, đặc biệt là người có tài ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng hơn tới sự phát triển và năng lực cạnh tranh của mỗi một ngân hàng. Vì đây là một nhân tố năng động và có tính quyết định nhất trong việc sáng tạo và vận dụng các thành tựu khoa học – công nghệ mới để hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách tạo ra năng suất, chất lượng dịch vụ ngân hàng cao hơn.

Thu nhập từ các dịch vụ mới dựa trên tri thức và công nghệ cao ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng thu nhập của hệ thống ngân hàng thương mại. Điều đó có nghĩa, các hoạt động truyền thống như nhận tiền gửi, cho vay tuy vẫn còn nhưng vị trí, vai trò của chúng ngày càng giảm. Hiện nay ở các nước phát triển thực tế thu nhập từ các dịch vụ mới thường chiếm trên 70% tổng thu nhập, trong khi đó ở nước ta tỷ lệ này còn ở mức dưới 30%.

Việc phát triển hệ thống tổ chức của các ngân hàng thương mại ngày càng ít phụ thuộc hơn vào các yếu tố truyền thống như vị trí, địa điểm... mà phụ thuộc nhiều hơn vào các phương thức tổ chức và cơ chế hoạt động mới như thương mại điện tử, hệ thống ngân hàng ảo...

Mức độ cạnh tranh trong hoạt ngân hàng ngày càng cao và gay gắt hơn vì điều kiện để xuất hiện các đối thủ cạnh tranh tiềm năng ở trong và ngoài nước có xu hướng tăng khi hội nhập quốc tế.

Vậy để tồn tại, phát triển và giành chiến thắng trong cạnh tranh, mỗi một ngân hàng thương mại cần xây dựng và kiên trì thực hiện chiến lược và chính sách phát triển đúng đắn, phù hợp. Trước hết cần tập trung đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng trong đIều kiện mới, những ngân hàng thương mại có khả năng cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn với giá cả hợp lý sẽ thu hút được nhiều khách hàng, tăng thị phần, thu nhập và khả năng chi phối nhiều hơn đối với thị trường.

Đối với các hoạt động quản trị ngân hàng cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định quản lý trên cơ sở nâng cao trình độ tri thức và tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin để các quyết định được ban hành kịp thời, sát đúng đem lại hiệu quả cao. Đối với các hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng của các hoạt động này trên cơ sở mở ra các dịch vụ mới có áp dụng các công nghệ, quy trình hiện đại để xâm nhập vào các thị trường mới và tăng thêm thị phần .

Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo ra môi trường thuận lợi, khuyến khích mạnh mẽ hơn các hoạt động sáng tạo nhăm hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ và hoạt động của ngân hàng.

Mỗi ngân hàng cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách đổi mới công nghệ cho mình, trong đó cần chú trọng vào việc tạo vốn và các nguồn lực cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả nhất các chính sách này. Điều cần chú ý là khi lựa chọn cộng nghệ mới cần tính toán đầy đủ, cân nhắc kỹ tất cả các yếu tố khác có liên quan để đảm bảo lợi ích lâu dài, khả năng cạnh tranh cao.

Tăng cường hợp tác và liên kết giữa các ngân hàng thương mại Việt nam để có thể hợp lực giải quyết những vấn đề lớn, đem lại lợi ích chung. Đồng thời cũng mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ sự trợ giúp nhiều mặt cả về tài chính, kỹ thuật và đào tạo, tư vấn của các ngân hàng nước ngoài và tổ chức tài chính –tiền tệ quốc tế để đẩy nhanh quá trình này.

Tăng cường hợp tác, liên kết với các công ty tư vấn, cơ quan nghiên cứu... để nâng cao khả năng định hướng các hoạt động của mình cũng như dự báo đúng các xu hướng phát triển của thị trường, công nghệ và đánh giá, thẩm định đúng các dự án vay vốn ngân hàng để đầu tư cho các lĩnh vực mới, có áp dụng các công nghệ cao ...

 2.3 phát triển các nghiệp vụ mới trên thị trường tài chính.              


Trước tiên, cần phải đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng: so với các ngân hàng thương mại trên thế giới thì nhìn chung các loại hình dịch vụ ngân hàng tại Việt nam hiện nay đều thuộc loại dịch vụ truyền thống và khá giống nhau giữa các ngân hàng thương mại. Nhằm thu hút và giữ chân khách hàng các ngân hàng thương mại cần chú ý hơn đến việc thiết kế và triển khai nhiều loại dịch vụ mới phù hợp hơn đối với nhu cầu của khách hàng.

Một số các loại hình dịch vụ mới chưa được sự quan tâm đầy đủ nhu thẻ tín dụng, dịch vụ rút tiền tự động ATM, dịch vụ ngân hàng tại nhà, tài khoản đầu tư tự động... Mặc dù cũng đã có triển khai từ rất lâu song kết quả hoạt động của các dịch vụ mới này thường không cao, chỉ mới dừng lại ở mức thử nghiệm và có một số dịch vụ gặp thất bại không thể triển khai tiếp như dịch vụ cho vay cầm đồ, dịch vụ thẻ thanh toán Vietcombank... tình trạng này hầu hết là do các dịch vụ mới đều được ra đời theo ý kiến chủ quan của các nhà ngân hàng, thị trường thâm nhập không đuợc nghiên cứu kỹ, các tiện ích của dịch vụ mới không phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chất lượng của các dịch vụ không ổn định... để khắc phục tình trạng này, các ngân hàng thương mại cần thiết phải có một phòng chuyên trách công tác nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm đảm bảo sự thành công của các dịch vụ mới khi tung ra thị trường, đồng thời phải có biện pháp liên tục củng cố chất lượng của các dịch vụ cũ đã có nhằm đảm bảo tính thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các biện pháp về giá là lợi thế vốn có của các Ngân hàng thương mại quốc doanh do họ thường giao dịch với khối lượng lớn, kinh doanh cùng lúc nhiều loại hình dịch vụ vì vậy có điều kiện để thực hiện việc giảm giá. Tuy nhiên cần xác định rõ rằng, không nên lạm dụng quá nếu không sẽ gây tổn hại ngược lại đối với chính các Ngân hàng thương mại, do vậy sự hợp tác giữa các ngân hàng nhằm thống nhất mặt bằng giá cả của dịch vụ luôn là giải pháp tốt nhằm đạt cùng lúc hai mục tiêu: vừa thu hút khách hàng vừa thu được lợi nhuận cho bản thân các Ngân hàng thương mại. Ngoài việc giảm giá dịch vụ ra, các Ngân hàng thương mại còn phải thực hiện việc áp dụng biểu giá linh hoạt, thích ứng từng thời điểm, theo từng đối tượng khách hàng, chấp nhận lỗ ngắn hạn để thu lãi dài hạn, chấp nhận lỗ tại dịch vụ này để thu hút dịch vụ khác có lãi hơn...   

 
Với mục tiêu tăng cao số lượng dịch vụ cung ứng đến khách hàng, các ngân hàng thương mại Việt nam cần chú ý phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ bằng cả biện pháp mở rộng mạng lưới (thành lập chi nhánh mới, phòng giao dịch mới) và đa dạng hóa phương thức cung ứng dịch vụ như nhận tiền gửi tại nhà, nhận tiền gửi tại ngay trụ sở cơ quan khách hàng...

Ngoài ra, để nâng cao hơn nũa hiệu quả kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng thì các Ngân hàng thương mại cần phải chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của mình, phát triển các nghiệp vụ truyền thống và cần chủ động mở thêm các nghiệp vụ ngân hàng mới có tính thương mại như: chi trả kiều hối, thẻ tín dụng, sec du lịch thu đổi ngoại tệ, tư vấn cho khách hàng... đặc biệt là các dịch vụ thanh toán quốc tế, đối ngoại...

2.4 Tạo môi trường pháp lý- kinh tế- xã hội ổn định 

Hiện nay, hành lang pháp lý của Việt nam còn rất nhiều bất cập cần phải thay đổi theo hướng tạo quyền tự chủ cho các ngân hàng thương mại và các chi nhánh trực thuộc nhưng cũng phải gắn chặt trách nhiệm đến cùng cho họ, hạn chế việc tùy tiện của các cơ quan chức năng, cơ quan thi hành pháp luật và việc lẩn tránh trách nhiệm, chây ì của người vay. Bên cạnh đó còn phải phù hợp với thông lệ hoạt động ngân hàng trên thế giới cũng như cơ chế thị trường mà Việt nam đang theo đuổi để tăng hiệu lực pháp lý cũng như có chính sách sửa đổi những bất hợp lý nhanh nhất.

 
Việc tăng trưởng và phát triển nền kinh tế sẽ làm nền tảng để đưa đến một xã hội ổn định hơn, việc kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để nền kinh tế phát triển là điều kiện đầu tiên cho hệ thống ngân hàng tăng vốn, tăng khả năng cung cấp vốn và các dịch vụ cho khách hàng. Do vậy cần nhanh chóng có biện pháp thích hợp đưa kinh tế, xã hội vào khuôn khổ ổn định để kiểm soát  một cách hợp lý, đảm bảo tăng trưởng đều. 

         Phương thức hoạt động của ngân hàng là “đi vay để cho vay” nên dù gì đi nữa thì nó cũng cần phải kinh doanh có lãi và bảo tồn được nguồn vốn của mình. Vì vậy việc chú trọng đến hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong kinh doanh tín dụng, là yêu cầu sống còn mà tất cả các Ngân hàng thương mại đều phải thực hiện.

kết luận

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang từng bước theo đuổi cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của các Ngân hàng thương mại có nhiều vấn đề mới nẩy sinh cần được nghiên cứu và triển khai từng bước cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại là một vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần giảm bớt tổn thất, nâng cao hiệu quả kinh tế, an toàn và vững chắc, tạo điều kiện để các Ngân hàng thương mại nước ta tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh.

Bằng một hệ thống các phương pháp khoa học, bám sát các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, đề tài này đã trình bầy được các vấn đề chung về Ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt động trên thực tiễn của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt nam hiện nay, tìm ra các nguyên nhân từ đó đưa ra một số giải pháp để hạn chế.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Hương Lan đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Do sự học hỏi và nghiên cứu có hạn , sự hiểu biết về lý luận cũng như thực tiễn còn nhiều hạn chế chắc chắn đề tài này còn nhiều khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự phê bình và góp ý của cô giáo để em có thể nâng cao hơn trình độ cũng như hiểu biết của riêng bản thân.

Hà Nội ngày 9 tháng 3 năm 2003

 Người viết:                                                 

Vũ Thị Thanh Xuân.

Tài liệu tham khảo

1. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính.

FREDERICS MISHKIN

2. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ.

Số các năm: 2000,2001,2002,2003.

3. Tạp chí lý luận và nghiệp vụ ngân hàng.

Số các năm: 2002,2003.

4. Báo cáo thường niên của một số ngân hàng thương mại.

Số các năm: 2002,2003.

5. Giáo trình lý thuyết tài  chính tiền tệ- ĐHKTQD.

6. Tạp chí thông tin khoa học ngân hàng.

Số các năm: 2002,2003.

7. Tạp chí khoa học và nghiệp vụ ngân hàng.

Số các năm: 2002,2003.

8. Kinh tế thế giới.

Số các năm: 2002,2003.

9. Và một số tài liệu khác
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